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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÒ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 07/CT-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2024 

CHỈ THỊ 
về tăng cường quản lý, sử dụng dữ liệu bản đồ 

trên môi trường điện tử tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

Sau hơn 05 năm thi hành Luật Đo đạc và bản đồ đã được Quốc hội thông qua 
ngày 14 tháng 6 năm 2018, công tác quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh cơ bản đi vào nề nếp; nhiều dữ liệu bản đồ, xuất bản 
phẩm, ấn phẩm bản đồ (sau đây gọi chung là bản đồ) đã được lập, xuất bản, tạo dữ 
liệu dùng chung của Thành phố, phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều 
hành; đã đáp ứng kịp thời nhu cầu khai thác sử dụng của các cơ quan, tổ chức, cá 
nhân cho mục tiêu giữ vững quốc phòng, trật tự an ninh, an toàn xã hội và phát triển 
kinh tế, nghiên cứu khoa học, nâng cao dân trí... 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, công tác quản lý nhà nước 
về đo đạc bản đồ trên địa bàn Thành phố vẫn còn một số hạn chế. Trong đó, hạn chế 
nhất là việc quản lý sử dụng dữ liệu bản đồ trên môi trường điện tử. Điều này được 
thể hiện qua việc đã xảy ra và có chiều hướng gia tăng số lượng tổ chức, cá nhân sử 
dụng trái phép các loại dữ liệu bản đồ để phục vụ mục đích kinh doanh; sử dụng dữ 
liệu bản đồ không có pháp lý về nguồn gốc để tư vấn, lập hồ sơ quản lý về đất đai; 
đăng tải trên các trang thông tin điện tử dữ liệu bản đồ, hình ảnh bản đồ không thể 
hiện hoặc thể hiện không đúng, không đầy đủ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia, 
không đúng địa danh cho các mục đích tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá, chỉ dẫn về 
tổ chức hoặc các mục đích khác...Những hành vi này đã vi phạm các quy định của 
pháp luật về đo đạc bản đồ, pháp luật xuất bản, pháp luật công nghệ thông tin; gây ra 
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hệ quả trước mắt và lâu dài như: làm thất thu ngân sách; ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu 
quả, chất lượng quản lý nhà nước; đặc biệt, việc sử dụng bản đồ thể hiện sai về chủ 
quyền lãnh thổ dễ bị lợi dụng cho mục đích xấu, tuyên truyền sai trái, xuyên tạc nhằm 
thay đổi nhận thức, ý thức về chủ quyền lãnh thổ của quốc gia... 

Những tồn tại, hạn chế nêu trên có nhiều nguyên nhân khác nhau. Trong đó, một 
số nguyên nhân cơ bản như: Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đo đạc bản 
đồ, pháp luật về xuất bản, công nghệ thông tin liên quan đến dữ liệu bản đồ chưa 
được thực hiện đầy đủ, sâu rộng; việc kiểm tra, giám sát thực hiện quy định của pháp 
luật của các cơ quan hữu quan trong thực tế còn hạn chế; việc phối hợp quản lý giữa 
các cơ quan chức năng chưa được chặt chẽ; chưa ban hành văn bản quy định cụ thể 
một số nội dung quản lý hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn Thành phố theo thẩm 
quyền được pháp luật quy định. 

Để khắc phục hạn chế, ngăn chặn những nguy cơ, hệ quả xấu có thể xảy ra, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, 
ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện thực hiện 
một số nội dung sau: 

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố 
Thủ Đức và các quận, huyện có trách nhiệm 

1.1. Quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm 
quyền quản lý của đơn vị thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về việc khai 
thác, sử dụng dữ liệu bản đồ trong thực hiện công vụ và đăng tải lên các trang thông 
tin điện tử; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến việc 
sử dụng, trao đổi dữ liệu bản đồ trên môi trường điện tử cho tổ chức, cá nhân để nâng 
cao nhận thức và thực hiện đúng quy định của pháp luật. Khi phát hiện tổ chức, cá 
nhân đăng tải dữ liệu bản đồ có sai phạm chủ quyền lãnh thổ lên các trang thông tin 
điện tử, phải thông tin kịp thời cho lãnh đạo đơn vị và Sở Thông tin và Truyền thông 
hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra, phối hợp xử lý theo quy định của 
pháp luật; trong thực hiện công vụ, hồ sơ có thành phần dữ liệu bản đồ, phải kiểm tra 
chặt chẽ về tính pháp lý và nguồn gốc dữ liệu đúng quy định của pháp luật mới đưa 
vào sử dụng. 

1.2. Thường xuyên kiểm tra, rà soát trang thông tin điện tử của đơn vị mình để 
xử lý, gỡ bỏ kịp thời khi phát hiện những dữ liệu bản đồ có sai phạm chủ quyền lãnh 
thổ. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
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phố Hồ Chí Minh nếu để xảy ra việc đăng tải bản đồ, hình ảnh bản đồ sai phạm chủ 
quyên lãnh thổ trên trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyên 
quản lý của mình. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường 

2.1. Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ 
và các cơ quan liên quan rà soát những nội dung quản lý nhà nước vê đo đạc bản đồ 
được pháp luật giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết để 
tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành. 

2.2. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân tuân thủ các quy định 
của pháp luật vê đo đạc bản đồ; khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu bản đồ theo quy 
định của pháp luật; hướng dẫn tiếp cận khai thác thông tin, dữ liệu bản đồ thông qua 
Hệ thống trục tích hợp các dịch vụ Web tài nguyên và môi trường, Cổng thông tin, dữ 
liệu tài nguyên và môi trường. 

2.3. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyên thông và các cơ quan liên 
quan kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm sử dụng, lưu hành, chia sẻ dữ liệu 
bản đồ trên môi trường điện tử trái quy định của pháp luật thuộc thẩm quyên. 

2.4. Khẩn trương thu thập, xây dựng và vận hành hệ thống thông tin, dữ liệu tài 
nguyên và môi trường. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông 

3.1. Chủ trì theo dõi việc lưu hành dữ liệu bản đồ, hình ảnh bản đồ trên các trang 
thông tin điện tử theo thẩm quyên; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các 
đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật những tổ chức, cá nhân 
vi phạm vê xuất bản, lưu hành dữ liệu bản đồ; dữ liệu hình ảnh bản đồ có sai phạm 
chủ quyên lãnh thổ trên môi trường điện tử thuộc thẩm quyên. 

3.2. Tuyên truyên, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tuân thủ các quy định của 
pháp luật vê xuất bản, công nghệ thông tin liên quan đến dữ liệu bản đồ; tiếp cận khai 
thác sử dụng thông tin, dữ liệu bản đồ thông qua Hệ thống trục tích hợp dữ liệu dùng 
chung của Thành phố. 

4. Sở Tài chính 

Hướng dẫn, bố trí kinh phí đối với các hoạt động nêu trên theo quy định (nếu có), 
đảm bảo điêu kiện thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị và quy định của pháp luật. 
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5. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

5.1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ 
Đức và các quận, huyện có trách nhiệm triển khai thực hiện Chỉ thị này. 

5.2. Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, theo 
dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện; trường hợp có khó khăn, vướng mắc thì tổng hợp, 
báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo, giải quyết. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện triển khai thực 
hiện nghiêm Chỉ thị này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Bùi Xuân Cường 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 630/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Y tế dự phòng 

• o • • • • 1 o 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 07 tháng 02 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dân vê nghiệp vụ kiêm soát thủ tục 
hành chính; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Y tế tại Tờ trình sô 1413/TTr-SYT ngày 21 tháng 
02 năm 2024. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 02 thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ https://hochiminhcity.gov.vn/ (Bộ thủ tục hành 
chính chuẩn hóa). 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ nội dung công bố cho các thủ tục có thứ tự I.2.4, I.2.5 tại danh mục thủ 
tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 961/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 
năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ 
tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế thành phố Hồ Chí 
Minh. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Y tế và 
các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH Vực Y TẾ Dự PHÒNG 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ 
METHADONE 

TT Tên thủ tục hành chính Tên văn bản QPPL quy định về việc hủy bỏ, bãi bỏ TTHC 

Lĩnh vực Y tế dự phòng 
1. Cấp phát thuốc Methadone cho 

người bệnh điều trị đặc biệt tại 
cơ sở khám, chữa bệnh 

- Thông tư số 26/2023/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ Y tế hướng 
dẫn quản lý thuốc methadone. 
- Quyết định số 312/QĐ-BYT ngày 07 tháng 02 năm 2024 của Bộ Y tế về việc 
công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực y tế dự phòng thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Thông tư số 26/2023/TT-BYTngày 
29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

2. Cấp phát thuốc Methadone cho 
người bệnh điều trị đặc biệt tại 
nhà 

- Thông tư số 26/2023/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ Y tế hướng 
dẫn quản lý thuốc methadone. 
- Quyết định số 312/QĐ-BYT ngày 07 tháng 02 năm 2024 của Bộ Y tế về việc 
công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực y tế dự phòng thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Thông tư số 26/2023/TT-BYTngày 
29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 631/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 07 tháng 02 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dân vê nghiệp vụ kiêm soát thủ tục 
hành chính; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Y tế tại Tờ trình sô 1414/TTr-SYT ngày 21 tháng 
02 năm 2024. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 06 thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ https://hochiminhcity.gov.vn/ (Bộ thủ tục hành 
chính chuẩn hóa). 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ nội dung công bố cho các thủ tục: 

Thủ tục có thứ tự A.1.30, A.1.42. A.1.43 ban hành kèm theo Quyết định số 
3758/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế 
được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Thủ tục có thứ tự I.2.1, I.2.2, I.2.3 tại danh mục thủ tục hành chính ban hành 
kèm theo Quyết định số 4047/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Y tế và 
các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH Vực KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 631/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ (CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA 
BỆNH) 

TT Tên thủ tục hành chính Tên văn bản QPPL quy định về việc hủy bỏ, bãi bỏ TTHC 

Lĩnh vưc Khám bênh, chữa bênh 
1. Cấp giấy chứng nhận sức khỏe cho 

thuyền viên làm việc trên tàu biển 
Việt Nam đủ tiêu chuẩn sức khỏe 
theo quy định tại Phụ lục số I 

- Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế quy định chi 
tiết một số Điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 
- Quyết định số 259/QĐ-BYT ngày 06 tháng 02 năm 2024 của Bộ Y tế về việc 
công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 
31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật 
Khám bệnh, chữa bệnh. 

2. Cấp giấy chứng nhận sức khỏe cho 
thuyền viên làm việc trên tàu biển 
Việt Nam đủ tiêu chuẩn sức khỏe 
theo quy định tại Phụ lục số I 
nhưng mắc một hoặc một số bệnh, 
tật quy định tại Phụ lục số II 

- Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế quy định chi 
tiết một số Điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 
- Quyết định số 259/QĐ-BYT ngày 06 tháng 02 năm 2024 của Bộ Y tế về việc 
công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 
31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật 
Khám bệnh, chữa bệnh. 



3. Khám sức khỏe định kỳ đối với 
thuyền viên làm việc trên tàu biển 
Việt Nam 

- Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế quy định chi 
tiết một số Điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 
- Quyết định số 259/QĐ-BYT ngày 06 tháng 02 năm 2024 của Bộ Y tế về việc 
công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 
31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật 
Khám bệnh, chữa bệnh. 

4. Cấp giấy khám sức khỏe đối với 
người lái xe 

- Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế quy định chi 
tiết một số Điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 
- Quyết định số 259/QĐ-BYT ngày 06 tháng 02 năm 2024 của Bộ Y tế về việc 
công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 
31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật 
Khám bệnh, chữa bệnh. 

5. Cấp giấy khám sức khỏe định kỳ đối 
với người lái xe ô tô 

- Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế quy định chi 
tiết một số Điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 
- Quyết định số 259/QĐ-BYT ngày 06 tháng 02 năm 2024 của Bộ Y tế về việc 
công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 
31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật 
Khám bệnh, chữa bệnh. 
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6. Khám và Cấp giấy khám sức khỏe 
người từ đủ 18 (mười tám) tuổi trở 
lên; người chưa đủ 18 (mười tám) 
tuổi; người mất năng lực hành vi dân 
sự hoặc không có năng lực hành vi 
dân sự hoặc hạn chê năng lực hành vi 
dân sự nhưng không thuộc trường 
hợp khám sức khỏe định kỳ; người 
được khám sức khỏe định kỳ 

- Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tê quy định chi 
tiêt một số Điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 
- Quyêt định số 259/QĐ-BYT ngày 06 tháng 02 năm 2024 của Bộ Y tê về việc 
công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Y tê quy định tại Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 
31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tê quy định chi tiêt một số điều của Luật 
Khám bệnh, chữa bệnh. 



Ký bởi: Trung tâm Công báo 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh 
Thời gian ký: 15.03.2024 09:40:32 +07:00 

CÔNG BÁO/Số 119+120/Ngày 15-3-2024 15 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tư do - Hạnh phúc 

Số: 645/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
Về bãi bỏ toàn bộ Chỉ thị số 31/2014/CT-UBND 

ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố 
về đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 
Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở ngày 10 tháng 11 năm 2022; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy 
định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 
2016 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của 
Chính phủ về công tác văn thư; 

Thực hiện Công văn sô 4218/BTP-VĐCXDPL ngày 28 tháng 11 năm 2016 của 
Bộ Tư pháp về trả lời một sô quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật năm 2015 và Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP; 

Theo đề nghị của Giám đôc Sở Nội vụ tại Tờ trình sô 7110/TTr-SNV ngày 22 tháng 
12 năm 2023 và ý kiến của các Thành viên Uỷ ban nhân dân Thành phô. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Chỉ thị 

Bãi bỏ toàn bộ Chỉ thị số 31/2014/CT-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của 
Ủy ban nhân dân Thành phố về đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các 
sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện, 
phường, xã, thị trân và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

Võ Văn Hoan 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 225/QĐ-UBND Quận 4, ngày 28 tháng 02 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 

kỳ 2019 - 2023 trên địa bàn Quận 4 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và 
Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 và 
Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 
tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiêt và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
năm 2015 và Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 
năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiêt và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật năm 2015; 

Căn cứ Quyêt định sô 10/2022/QĐ-UBND ngày 15 tháng 04 năm 2022 của Ủy 
ban nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh ban hành quy chê về kiểm tra, xử lý, rà soát, 
hệ thông hóa văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng cơ sở dữ liệu quôc gia về pháp 
luật và tổ chức, quản lý cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thông hóa văn bản quy 
phạm pháp luật trên địa bàn Thành phô Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Kê hoạch sô 2528/KH-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban 
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nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 
2019-2023 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Kế hoạch số 274/KH-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban 
nhân dân Quận 4 về hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023 trên địa bàn 
Quận 4; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp Quận 4 tại Tờ trình số 77/TTr-PTP ngày 
22 tháng 02 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 - 2023 trên 
địa bàn Quận 4 (đính kèm các Danh mục văn bản và Tập hệ thống hóa văn bản). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 4 chịu trách nhiệm niêm yết, đăng 
tải kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 - 2023 tại trụ sở và 
đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân Quận 4. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 4, Trưởng Phòng Tư pháp Quận 
4, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Quận 4, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 13 phường 
và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Lê Văn Chiến 



Phụ lục 1: 
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 

Mẫu số 03 Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH MỤC 
Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Quận 4 

trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023 
(Kèm theo Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 28/02/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 4) 

STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 
I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LƯC TOÀN BỘ 

A. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 4 
Không có (từ ngày 01/7/2021 Ủy ban nhân dân Quận 4 không còn tổ chức Hội đồng nhân dân cùng cấp). 

B. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 



1 •••• 
Quyết 
định 

1067/2006/QĐ-
UBND ngày 
27/9/2006 

Quyết định ban hành Quy định về 
chuyển từ chế độ khoán định biên 
và kinh phí hoạt động sang chế độ 
tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử 
dụng biên chế và kinh phí quản lý 
hành chính đối với phường. 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
01/2020/QĐ-UBND ngày 
19/3/2020 của Ủy ban nhân dân 
Quận 4. 

27/3/2020 

2. ••• Quyết 
định 

02/2010/QĐ-
UBND ngày 
05/3/2010 

Quyết định về ban hành kế hoạch 
thực hiện chiến lược quốc gia 
phòng, chống tham nhũng đến năm 
2020 trên địa bàn Quận 4. 

Hết thời hạn có hiệu lực đã được 
quy định trong văn bản (theo quy 
định tại Khoản 1 Điều 154 Luật 
Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật 2015). 

31/12/2020 

3. ••• Quyết 
định 

06/20 10/QĐ-UBND 
n gày 1 1 / 10/2010 

Quyết định ban hành Quy chế tổ 
chức và hoạt động của Ban Quản 
lý đầu tư xây dựng công trình 
Quận 4. 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
02/2020/QĐ-UBND ngày 
06/4/2020 của Ủy ban nhân dân 
Quận 4. 

17/4/2020 

4. ••• Quyết 
định 

04/20 11 /QĐ-UBND 
n gày 1 5 /6/2011 

Quyết định về ban hành quy chế tổ 
chức và hoạt động của Ban bồi 
thường, giải phóng mặt bằng Quận 
4. 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
03/2020/QĐ-UBND ngày 
19/5/2020 của Ủy ban nhân dân 
Quận 4. 

29/5/2020 
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5-
Quyết 
định 

04/2017/Q Đ-UBND 
ngày 1 2/ 12/2017 

Quyết định ban hành Quy chế tổ 
chức và hoạt động của Phòng Tư 
pháp Quận 4. 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
01/2023/QĐ-UBND ngày 
24/5/2023 của Ủy ban nhân dân 
Quận 4. 

24/5/2023 

6.... Quyết 
định 

03/20 18/QĐ-UBND 
n gày 1 5 /6/2018 

Quyết định ban hành Quy chế tổ 
chức và hoạt động của Phòng Lao 
động - Thương binh và Xã hội 
Quận 4. 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
02/2023/QĐ-UBND ngày 
22/6/2023 của Ủy ban nhân dân 
Quận 4 (Công văn số 1551/UBND 
ngày 24/7/2023 của Ủy ban nhân 
dân Quận 4 về việc đính chính 
Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND 
ngày 22/6/2023 của Ủy ban nhân 
dân Quận 4). 

29/6/2023 

7.... Quyết 
định 

05/20 18/QĐ-UBND 
n gày 23/11/2018 

Quyết định ban hành Quy chế tổ 
chức và hoạt động của Phòng Y tế 
Quận 4. 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
05/2023/QĐ-UBND ngày 
10/10/2023 của Ủy ban nhân dân 
Quận 4. 

16/10/2023 

8.... Quyết 
định 

0 1/2023/QĐ-UBND 
n g ày 24/5/2023 

Quyết định ban hành Quy chế tổ 
chức và hoạt động của Phòng Tư 
pháp Quận 4. 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
03/2023/QĐ-UBND ngày 
18/8/2023 của Ủy ban nhân dân 
Quận 4. 

25/8/2023 

Tổng số: 08 văn bản 
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II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ 
A. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 4 
Không có (từ ngày 01/7/2021 Ủy ban nhân dân Quận 4 không còn tổ chức Hội đồng nhân dân cùng cấp). 

B. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 
Không có. 



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 

Phụ lục 2: Mẫu số 04 Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH MỤC 
Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Quận 4 

trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023 
(Kèm theo Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 28/02/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 4) 

STT Tên loại văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 
ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung, quy định 
hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực 

Lý do hết hiệu 
lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 
lực, ngưng hiệu 

lực 
I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LựC MỘT PHẦN 

A. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 4 
Không có (từ ngày 01/7/2021 Ủy ban nhân dân Quận 4 không còn tổ chức Hội đồng nhân dân cùng cấp). 

B. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 
Không có. 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN 
A. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 4 



Không có (từ ngày 01/7/2021 Ủy ban nhân dân Quận 4 không còn tổ chức Hội đồng nhân dân cùng cấp). 

B. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 
Không có. 



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH MỤC 
Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Quận 4 

trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023 
(Kèm theo Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 28/02/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 4) 

STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Thời điểm 
có hiệu lực 

Ghi chú 

A. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 4 
Không có (từ ngày 01/7/2021 Ủy ban nhân dân Quận 4 không còn tổ chức Hội đồng nhân dân cùng cấp). 

B. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 
I. LĨNH VỰC TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC 

1.... Quyết 
định 

0 1 /2 0 11/QĐ-UBND 
ngày 03/3/2011 

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 
của Phòng Quản lý đô thị Quận 4. 11/3/2011 

2.... Quyết 
định 

03/20 11/QĐ-UBND 
ngày 30/5/2011 

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 
của Phòng Kinh tế Quận 4. 08/6/2011 

3.... Quyết 
định 

05/20 11/QĐ-UBND 
ngày 28/6/2011 

Quyết định ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động 
của Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 4. 06/7/2011 

4.... Quyết 
định 

01 /2 0 17/QĐ-UBND 
ngày 17/4/2017 

Quyết định ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động 
của Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 4. 25/4/2017 



5.... Quyết 
định 

03/2017/QĐ-UBND 
ngày 09/6/2017 

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 
của Thanh tra Quận 4. 17/6/2017 

6.... Quyết 
định 

01 /2 0 18/QĐ-UBND 
ngày 30/3/2018 

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 
của Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 4. 12/4/2018 

7.... Quyết 
định 

02/20 18/QĐ-UBND 
ngày 17/4/2018 

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 
của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 4. 27/4/2018 

8.... Quyết 
định 

04/2020/QĐ-UBND 
ngày 25/8/2020 

Quyết định ban hành Quy chế vê tổ chức và hoạt động 
của Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 4. 01/9/2020 

9.... Quyết 
định 

02/2023/QĐ-UBND 
ngày 22/6/2023 

Quyết định ban hành quy định vê chức năng, nhiệm 
vụ, quyên hạn và tổ chức của Phòng Lao động -
Thương binh và Xã hội Quận 4. 

29/6/2023 

Công văn số 
1551/UBND 
ngày 
24/7/2023 
của Ủy ban 
nhân dân 
Quận 4 vê 
việc đính 
chính Quyết 
định số 
02/2023/QĐ-
UBND ngày 
22/6/2023 
của Ủy ban 
nhân dân 
Quận 4. 
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10. . Quyết 
định 

03/2023/QĐ-UBND 
ng ày 1 8/8/2023 

Quyết định ban hành quy định về chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Tư pháp thuộc 
Ủy ban nhân dân Quận 4. 

25/8/2023 

11.. Quyết 
định 

04/2023/QĐ-UBND 
ng ày 3 1/8/2023 

Quyết định ban hành quy định về chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Nội vụ thuộc Ủy 
ban nhân dân Quận 4. 

07/9/2023 

12. . Quyết 
định 

05/2023/QĐ-UBND 
ng ày 1 0/10/2023 

Quyết định ban hành quy định về chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Y tế thuộc Ủy 
ban nhân dân Quận 4. 

16/10/2023 

II. LĨNH VỰC XÂY DỰNG THỂ CHẾ 

13... Quyết 
định 

09/2007/QĐ-UBND 
ngày 1 4/6/2007 

Quyết định về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do 
Ủy ban nhân dân quận 4 ban hành từ năm 2004 đến 
năm 2006, hiện đã hết hiệu lực pháp luật. 

22/6/2007 

14... Quyết 
định 

05/20 12/QĐ-UBND 
ngày 25/10/2012 

Quyết định về bãi bỏ Quyết định số 06/2007/QĐ-
UBND ngày 17/4/2007 của Ủy ban nhân dân Quận 4. 01/11/2012 

15... Quyết 
định 

02/20 17/QĐ-UBND 
ng ày 1 9/5/2017 

Quyết định bãi bỏ Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND 
ngày 26/3/2012 của Ủy ban nhân dân Quận 4. 01/6/2017 

16... Quyết 
định 

04/20 18/QĐ-UBND 
ngày 1 6/11/2018 

Quyết định bãi bỏ Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND 
ngày 30/5/2012 của Ủy ban nhân dân Quận 4. 28/11/2018 

17... Quyết 
định 

06/20 18/QĐ-UBND 
ngày 26/11/2018 

Quyết định bãi bỏ Quyết định số 633/2009/QĐ-UBND 
ngày 25/5/2009 của Ủy ban nhân dân Quận 4. 07/12/2018 

18... Quyết 01/2020/QĐ-UBND Quyết định bãi bỏ Quyết định số 1067/2006/QĐ-
UBND ngày 27/9/2020 của Ủy ban nhân dân Quận 4 

27/3/2020 
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định ngày 19/3/2020 ban hành Quy định về chuyên từ chế độ khoán định 
biên và kinh phí hoạt động sang chế độ tự chủ, tự chịu 
trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý 
hành chính đối với Phường. 

19... Quyết 
định 

02/2020/QĐ-UBND 
ngày 06/4/2020 

Quyết định bãi bỏ Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND 
ngày 11/10/2010 của Ủy ban nhân dân Quận 4. 17/4/2020 

20... Quyết 
định 

03/2020/QĐ-UBND 
ng ày 1 9/5/2020 

Quyết định bãi bỏ Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND 
ngày 15/6/2011 của Ủy ban nhân dân Quận 4 về ban 
hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban bồi 
thường, giải phóng mặt bằng Quận 4. 

29/5/2020 

III. LĨNH VƯC CÁN BÔ, CÔNG CHỨC 

21... Quyết 
định 

03/20 13/QĐ-UBND 
ng ày 24/6/2013 

Quyết định ban hành Quy chế về sử dụng thư điện tử 
công vụ. 01/7/2013 

22... Quyết 
định 

02/20 14/QĐ-UBND 
ngày 01/8/2014 

Quyết định ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng, cán 
bộ, công chức, viên chức của Quận 4. 09/8/2014 

IV LĨNH VỰC TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH 

23... Quyết 
định 

01/2008/QĐ-UBND 
ngày 06/3/2008 

Quyết định ban hành quy định về quản lý thực hiện 
các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước 
trên địa bàn Quận 4. 

13/3/2008 

Tổng số: 23 Văn bản 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 
Phụ lục 4: Mẫu số 06 Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH MỤC 
Văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Quận 4 
trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023 

(Kèm theo Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 28/02/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 4) 

STT 

rri /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban hành 
văn bản 

Tên gọi của văn bản n
ị K
n

 Nội dung kiến nghị/ Lý do 
kiến nghị 

Cơ quan/ 
đơn vị chủ 

trì soạn 
thảo 

Thời hạn 
xử lý hoặc 
kiến nghị 
xử lý/tình 
hình xây 

dựng 
Không có (từ ngày 01/7/2021 Ủy ban nhân dân Quận 4 không còn tổ chức Hội đồng nhân dân cùng cấp). 



30 CÔNG BÁO/Số 119+120/Ngày 15-3-2024 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 

TẬP HỆ THỒNG HÓA 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

CÒN HIỆU LựC THUỘC LĨNH VựC QUẢN LÝ NHÀ 
NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN 4 TRONG KỲ HỆ THỒNG HÓA 2019 - 2023 
(Ban hành kèm theo Quyết định số225/QĐ-UBND 

Ngày 28/02/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 4) 

Quận 4, năm 2024 
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ST 
T 

rri /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban hành 
văn bản 

Tên gọi của văn 
bản 

Thời điểm 
có hiệu lực 

Nội dung 
văn bản 

A. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
Q U Ậ N  4  . . .  
Không có (từ ngày 01/7/2021 Ủy ban nhân dân Quận 4 không còn tổ chức Hội đồng nhân dân 
cùng cấp). 

B. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 
I. LĨNH VỰC TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC 

1.. . yế t 
h 

Q
u 

đ 

01/2011/QĐ-
UBND ngày 
03/3/2011 

Quyết định ban 
hành Quy chế tổ 

chức và hoạt động 
của Phòng Quản lý 

đô thị Quận 4. 

11/3/2011 

http://www.congbao. 
hochiminhcity.gov.v 

n/cong-bao/van-
ban/quyet-

dinh/so/01-2011 -qd-
ubnd/ngay/03-03-

2011/noi-dung/31594 

2.. . yế t 
h 

Q
u 

đ 
03/2011/QĐ-
UBND ngày 
30/5/2011 

Quyết định ban 
hành Quy chế tổ 

chức và hoạt động 
của Phòng Kinh tế 

Quận 4. 

08/6/2011 

http://www.congbao. 
hochiminhcity.gov.v 

n/cong-bao/van-
ban/quyet-

dinh/so/03-2011 -qd-
ubnd/ngay/30-05-

2011/noi-dung/31682 

3.. . yế t 
h 

Q
u 

đ 

05/2011/QĐ-
UBND ngày 
28/6/2011 

Quyết định ban 
hành Quy chế về tổ 
chức và hoạt động 

của Phòng Tài 
chính - Kế hoạch 

Quận 4. 

06/7/2011 

http://www.congbao. 
hochiminhcity.gov.v 

n/cong-bao/van-
ban/quyet-

dinh/so/05-2011 -qd-
ubnd/ngay/28-06-

2011/noi-dung/31701 

http://www.congbao
http://www.congbao
http://www.congbao
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4.. . Quyết 
định 

01/2017/QĐ-
UBND ngày 
17/4/2017 

Quyết định ban 
hành Quy chế về tổ 
chức và hoạt động 
của Văn phòng Ủy 
ban nhân dân Quận 

4. 

25/4/2017 

http://www.congbao. 
hochiminhcity.gov.v 

n/cong-bao/van-
ban/quyet-

dinh/so/01-2017 -qd-
ubnd/ngay/17 -04-

2017/noi-dung/42359 

5.. . Quyết 
định 

03/2017/QĐ-
UBND ngày 
09/6/2017 

Quyết định ban 
hành Quy chế tổ 

chức và hoạt động 
của Thanh tra Quận 

4. 

17/6/2017 

http://www.congbao.h 
ochiminhcity.gov.vn/c 

ong-bao/van-
ban/quyet-dinh/so/03-

2017-qd-
ubnd/ngay/09-06-

2017/noi-dung/42503 

6.. . Quyết 
định 

01/2018/QĐ-
UBND ngày 
30/3/2018 

Quyết định ban 
hành Quy chế tổ 

chức và hoạt động 
của Phòng Tài 
nguyên và Môi 
trường Quận 4. 

12/4/2018 

http://www.congbao. 
hochiminhcity.gov.v 

n/cong-bao/van-
ban/quyet-

dinh/so/01-2018-qd-
ubnd/ngay/30-03-

2018/noi-dung/43053 

7.. . Quyết 
định 

02/2018/QĐ-
UBND ngày 
17/4/2018 

Quyết định ban 
hành Quy chế tổ 

chức và hoạt động 
của Phòng Giáo dục 
và Đào tạo Quận 4. 

27/4/2018 

http://www.congbao. 
hochiminhcity.gov.v 

n/cong-bao/van-
ban/quyet-

dinh/so/02-2018-qd-
ubnd/ngay/17 -04-

2018/noi-dung/43067 

8.. . Quyết 
định 

04/2020/QĐ-
UBND ngày 
25/8/2020 

Quyết định ban 
hành Quy chế về tổ 
chức và hoạt động 
của Phòng Văn hóa 
và Thông tin Quận 

4. 

01/9/2020 

http://www.congbao.h 
ochiminhcity.gov.vn/c 

ong-bao/van-
ban/quyet-dinh/so/04-

2020-qd-
ubnd/ngay/25-08-

2020/noi-dung/44131 

9.. . Quyết 
định 

02/2023/QĐ-
UBND ngày 
22/6/2023 

Quyết định ban 
hành quy định về 
chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và tổ 
chức của Phòng 

29/6/2023 

http://www.congbao. 
hochiminhcity.gov.v 

n/cong-bao/van-
ban/quyet-

dinh/so/02-2023-qd-

http://www.congbao
http://www.congbao
http://www.congbao
http://www.congbao
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Lao động - Thương 
binh và Xã hội 

Quận 4 (Công văn 
so 1551/UBND 

ngày 24/7/2023 của 
Ủy ban nhân dân 

Quận 4 về việc đính 
chính Quyết định số 

02/2023/QĐ-
UBND ngày 

22/6/2023 của Ủy 
ban nhân dân Quận 

4). 

ubnd/ngay/22-06-
2023/noi-dung/45727 

10. Quyết 
định 

03/2023/QĐ-
UBND ngày 
18/8/2023 

Quyết định ban 
hành quy định về 
chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và tổ 
chức của Phòng Tư 
pháp thuộc Ủy ban 
nhân dân Quận 4. 

25/8/2023 

http://www.congbao. 
hochiminhcity.gov.v 

n/cong-bao/van-
ban/quyet-

dinh/so/03 -2023 -qd-
ubnd/ngay/18-08-

2023/noi-dung/45794 

11. Quyết 
định 

04/2023/QĐ-
UBND ngày 
31/8/2023 

Quyết định ban 
hành quy định về 
chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và tổ 
chức của Phòng Nội 

vụ thuộc Ủy ban 
nhân dân Quận 4. 

07/9/2023 

http://www.congbao. 
hochiminhcity.gov.v 

n/cong-bao/van-
ban/quyet-

dinh/so/04-2023-qd-
ubnd/ngay/31-08-

2023/noi-dung/45848 

http://www.congbao
http://www.congbao
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12. Quyết 
định 

05/2023/QĐ-
UBND ngày 
10/10/2023 

Quyết định ban 
hành quy định về 
chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và tổ 
chức của Phòng Y 
tế thuộc Ủy ban 

nhân dân Quận 4. 

16/10/2023 

http://www.congbao. 
hochiminhcity.gov.v 

n/cong-bao/van-
ban/quyet-

dinh/so/05-2023-qd-
ubnd/ngay/10-10-

2023/noi-dung/45935 

II. LĨNH VỰC XÂY DỰNG THỂ CHẾ 

13. Quyết 
định 

09/2007/QĐ-
UBND ngày 
14/6/2007 

Quyết định về bãi bỏ văn 
bản quy phạm pháp luật do 

Ủy ban nhân dân quận 4 
ban hành từ năm 2004 đến 
năm 2006, hiện đã hết hiệu 

lực pháp luật. 

22/6/ 
2007 

http://www.congbao.h 
ochiminhcity.gov.vn/ c 

ong-bao/van-
ban/quyet-dinh/so/09-

2007-qd-
ubnd/ngay/14-06-

2007/noi-dung/2963 5 

14. Quyết 
định 

05/2012/QĐ-
UBND ngày 
25/10/2012 

Quyết định về bãi bỏ Quyết 
định số 06/2007/QĐ-

UBND ngày 17/4/2007 của 
Ủy ban nhân dân Quận 4. 

01/1 
1/20 
12 

http://www.congbao. 
hochiminhcity.gov.v 

n/cong-bao/van-
ban/quyet-

dinh/so/05-2012-qd-
ubnd/ ngay/25-10-

2012/noi-dung/32203 

15. Quyết 
định 

02/2017/QĐ-
UBND ngày 
19/5/2017 

Quyết định bãi bỏ Quyết 
định số 01/2012/QĐ-

UBND ngày 26/3/2012 của 
Ủy ban nhân dân Quận 4. 

01/6/ 
2017 

http://www.congbao. 
hochiminhcity.gov.v 

n/cong-bao/van-
ban/quyet-

dinh/ so/02-2017-qd-
ubnd/ ngay/19-05-

2017/noi-dung/42393 

http://www.congbao
http://www.congbao
http://www.congbao
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16. Quyết 
định 

04/2018/QĐ-
UBND ngày 
16/11/2018 

Bãi bỏ Quyết định số 
02/2012/QĐ-UBND ngày 

30/5/2012 của Ủy ban nhân 
dân Quận 4. 

28/1 
1/20 
18 

http://www.congbao. 
hochiminhcity.gov.v 

n/cong-bao/van-
ban/quyet-

dinh/ so/04-2018-qd-
ubnd/ngay/16-11-

2018/noi-dung/43351 

17. Quyết 
định 

06/2018/QĐ-
UBND ngày 
26/11/2018 

Bãi bỏ Quyết định số 
633/2009/QĐ-UBND ngày 
25/5/2009 của Ủy ban nhân 

dân Quận 4. 

07/1 
2/20 
18 

http://www.congbao. 
hochiminhcity.gov.v 

n/cong-bao/van-
ban/quyet-

dinh/so/06-2018-qd-
ubnd/ngay/26-11-

2018/noi-dung/43355 

18. Quyết 
định 

01/2020/QĐ-
UBND ngày 
19/3/2020 

Quyết định bãi bỏ Quyết 
định số 1067/2006/QĐ-

UBND ngày 27/9/2020 của 
Ủy ban nhân dân Quận 4 

ban hành Quy định về 
chuyển từ chế độ khoán định 
biên và kinh phí hoạt động 
sang chế độ tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm về sử dụng biên 
chế và kinh phí quản lý hành 

chính đối với Phường. 

27/3/ 
2020 

http://www.congbao. 
hochiminhcity.gov.v 

n/cong-bao/van-
ban/quyet-

dinh/ so/01 -2020-qd-
ubnd/ngay/19-03-

2020/noi-dung/43962 

19. Quyết 
định 

02/2020/QĐ-
UBND ngày 
06/4/2020 

Quyết định bãi bỏ Quyết 
định số 06/2010/QĐ-

UBND ngày 11/10/2010 
của Ủy ban nhân dân Quận 

4. 

17/4/ 
2020 

http://www.congbao.h 
ochiminhcity.gov.vn/ c 

ong-bao/van-
ban/quyet-dinh/so/02-

2020-qd-
ubnd/ngay/06-04-

2020/noi-dung/43980 

http://www.congbao
http://www.congbao
http://www.congbao
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20. Quyết 
định 

03/2020/QĐ-
UBND ngày 
19/5/2020 

Quyết định bãi bỏ Quyết 
định số 04/2011/QĐ-

UBND ngày 15/6/2011 của 
Ủy ban nhân dân Quận 4 
về ban hành quy chế tổ 

chức và hoạt động của Ban 
bồi thường, giải phóng mặt 

bằng Quận 4. 

29/5/ 
2020 

ittp://www.congbao.h 
ochiminhcity.gov.vn/c 

ong-bao/van-
ban/ quyet-dinh/so/03 -

2020-qd-
ubnd/ngay/19-05-

2020/noi-dung/44143 

III. LĨNH VƯC CÁN BÔ, CÔNG CHỨC 

21. Quyết 
định 

03/2013/QĐ-
UBND ngày 
24/6/2013 

Quyết định ban 
hành Quy chế về sử 

dụng thư điện tử 
công vụ. 

01/7/2013 

http://www.congbao. 
hochiminhcity.gov.vn 

/cong-bao/van-
ban/ quyet-dinh/ so/03-

2013-qd-
ubnd/ngay/24-06-

2013/noi-dung/37577 

22. Quyết 
định 

02/2014/QĐ-
UBND ngày 
01/8/2014 

Quyết định ban 
hành Quy chế đào 
tạo, bồi dưỡng, cán 
bộ, công chức, viên 
chức của Quận 4. 

09/8/2014 

http://www.congbao. 
hochiminhcity.gov.v 

n/cong-bao/van-
ban/quyet-

dinh/so/02-2014-qd-
ubnd/ngay/01-08-

2014/noi-dung/40304 

IV. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH 

23. Quyết 
định 

01/2008/QĐ-
UBND ngày 
06/3/2008 

Quyết định ban 
hành quy định về 
quản lý thực hiện 

các dự án đầu tư sử 
dụng vốn ngân sách 
Nhà nước trên địa 

bàn Quận 4. 

13/3/2008 

http://www.congbao. 
hochiminhcity.gov.v 

n/cong-bao/van-
ban/quyet-

dinh/so/01-2008-qd-
ubnd/ngay/06-03-

2008/noi-dung/30528 

http://www.congbao
http://www.congbao
http://www.congbao
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN 6 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 596/QĐ-UBND Quận 6, ngày 29 tháng 02 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 - 2023 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 
tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
về quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật; Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 
tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành 
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Quyết định sô 10/2022/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Ủy 
ban nhân dân Thành phô ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thông hóa 
văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng Cơ sở dữ liệu quôc gia về pháp luật và tổ 
chức, quản lý cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thông hóa văn bản quy phạm pháp 
luật trên địa bàn Thành phô Hồ Chí Minh; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp quận 6 tại Công văn sô 198/TTr-TP 
ngày 21 tháng 02 năm 2024. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 -
2023 trên địa bàn Quận 6 bao gồm: 

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ của 
Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 6 trong Kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023; 

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần 
một phần của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận 6 trong kỳ Hệ thống hóa 
2019-2023; 

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của Hội đồng nhân dân, 
Ủy ban nhân dân quận 6 ban hành trong kỳ Hệ thống hóa 2019-2023; 

4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, 
sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới của Hội đồng nhân dân, Ủy ban 
nhân dân quận 6 trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023. 

5. Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực 
quản lý nhàn nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận 6 trong kỳ Hệ 
thống thống hóa 2019 - 2023. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 6, Trưởng Phòng Tư pháp 
quận 6, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 14 
phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Lê Thị Thanh Thảo 



ỦY BAN NHÂN DÂN 
QUẬN 6 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH MỤC 
Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận 6 

trong kỳ Hệ thống hóa năm 2019 - 2023 
(Ban hành kèm Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 29/02/2024 của Ủy ban nhân dân quận 6) 

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU Lực, NGƯNG HIỆU Lực TOÀN BỘ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2019 - 2023 

STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban hành 
văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 
lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 
I. VĂN BẢN HẾT HIỆU Lực TOÀN BỘ 

1. Quyết định 
07/2008/QĐ-

UBND 
Ngày 12/6/2008 

Về sắp xếp tổ chức các cơ quan 
chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 
dân quận 6 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
01/2021/QĐ-UBND ngày 
08/12/2021 về bãi bỏ các quyết 
định của Ủy ban nhân dân quận 6 

18/12/2021 

2. Quyết định 
13/2009/QĐ-

UBND 
Ngày 09/7/2009 

Về ban hành Quy chế tổ chức 
và hoạt động của Phòng Văn 
hoá và Thông tin quận 6 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
02/2020/QĐ-UBND ngày 
25/5/2020 của Ủy ban nhân dân 
quận 6 về ban hành Quy chế về tổ 
chức và hoạt động của Phòng Văn 
hóa và Thông tin thuộc Ủy ban 

03/6/2020 



STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban hành 
văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 
lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 
nhân dân quận 6. 

3. Quyết định 
04/2010/QĐ-

UBND 
Ngày 01/4/2010 

Vê ban hành Quy chế tổ chức 
và hoạt động của Ban quản lý 
đầu tư xây dựng công trình 
quận 6 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
03/2020/QĐ-UBND ngày 
29/6/2020 của Ủy ban nhân dân 
quận 6. 

06/7/2020 

4. Quyết định 
03/2011/QĐ-

UBND 
Ngày 18/3/2011 

Vê ban hành Quy chế tổ chức 
và hoạt động của Phòng Tài 
chính - Kế hoạch quận 6 

Đã bị thay thế bởi Quyết định số 
01/2020/QĐ-UBND ngày 
14/4/2020 của Ủy ban nhân dân 
quận 6 vê ban hành Quy chế vê tổ 
chức và hoạt động của Phòng Tài 
chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban 
nhân dân quận 6. 

21/4/2020 

5. Quyết định 
01/2016/QĐ-

UBND 
Ngày 05/10/2016 

Vê ban hành Quy chế tổ chức 
và hoạt động của Phòng Tư 
pháp thuộc Ủy ban nhân dân 
quận 6 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
03/2023/QĐ-UBND ngày 
11/12/2023 vê ban hành quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn 
và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư 
pháp thuộc Ủy ban nhân dân quận 
6 

21/12/2023 

6. Quyết định 
01/2017/QĐ-

UBND 
Ngày 15/3/2017 

Vê ban hành Quy chế tổ chức 
và hoạt động của Phòng Nội vụ 
thuộc Ủy ban nhân dân quận 6 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
01/2023/QĐ-UBND ngày 
18/9/2023 vê ban hành quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn 

25/9/2023 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban hành 
văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 
lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 
và tổ chức của Phòng Nội vụ thuộc 
Ủy ban nhân dân quận 6 

7. Quyết định 
02/2018/QĐ-

UBND 
Ngày 24/8/2018 

Về ban hành Quy chế tổ chức 
và hoạt động của Phòng Lao 
động - Thương binh và Xã hội 
thuộc Ủy ban nhân dân quận 6 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
04/2023/QĐ-UBND ngày 
11/12/2023 về ban hành quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao 
động - Thương binh và Xã hội 
thuộc Ủy ban nhân dân quận 6 

21/12/2023 

8. Quyết định 
04/2018/QĐ-

UBND 
Ngày 25/12/2018 

Về ban hành Quy chế tổ chức 
và hoạt động của Phòng Y tế 
thuộc Ủy ban nhân dân quận 6 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
02/2023/QĐ-UBND ngày 
27/11/2023 về ban hành quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế 
thuộc Ủy ban nhân dân quận 6 

07/12/2023 

9. Quyết định 
04/2011/QĐ-

UBND 
Ngày 22/3/2011 

Về ban hành Quy chế tổ chức 
và hoạt động của Trung tâm 
dạy nghề quận 6 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
01/2019/QĐ-UBND ngày 
18/10/2019 về bãi bỏ các quyết 
định của Ủy ban nhân dân quận 6 

26/10/2019 

10. Quyết định 
01/2013/QĐ-

UBND 
Ngày 30/5/2013 

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Trung tâm Văn hóa quận 
6 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
01/2019/QĐ-UBND ngày 
18/10/2019 về bãi bỏ các quyết 
định của Ủy ban nhân dân quận 6 

26/10/2019 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban hành 
văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 
lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 

11. Quyêt định 
01/2015/QĐ-

UBND 
Ngày 16/7/2015 

Vê việc sửa đổi, bổ sung một số 
điêu của Quy chê tổ chức và hoạt 
động của Trung tâm văn hóa 
quận 6 ban hành kèm theo Quyêt 
định số 01/2013/QĐ-UBND 
ngày 30/5/2013 của Ủy ban nhân 
dân quận 6 

Bị bãi bỏ bởi Quyêt định số 
01/2019/QĐ-UBND ngày 
18/10/2019 vê bãi bỏ các quyêt 
định của Ủy ban nhân dân quận 6 

26/10/2019 

12. Quyêt định 
03/2015/QĐ-

UBND 
Ngày 25/11/2015 

Vê ban hành Quy chê tổ chức và 
hoạt động của Bệnh viện quận 6 

Bị bãi bỏ bởi Quyêt định số 
01/2019/QĐ-UBND ngày 
18/10/2019 vê bãi bỏ các quyêt 
định của Ủy ban nhân dân quận 6 

26/10/2019 

13. Quyêt định 
02/2009/QĐ-

UBND 
Ngày 21/01/2009 

Ban hành Quy chê phát ngôn và 
cung cấp thông tin báo chí trên 
địa bàn quận 6 

Bị bãi bỏ bởi Quyêt định số 
01/2021/QĐ-UBND ngày 
08/12/2021 vê bãi bỏ các quyêt 
định của Ủy ban nhân dân quận 6 

18/12/2021 

14. Quyêt định 
07/2011/QĐ-

UBND 
Ngày 11/10/2011 

Vê ban hành Quy chê văn hóa 
công sở tại cơ quan hành chính 
nhà nước trên địa bàn quận 6 

Bị bãi bỏ bởi Quyêt định số 
01/2022/QĐ-UBND ngày 
06/10/2022 vê bãi bỏ các quyêt 
định của Ủy ban nhân dân quận 6 

14/10/2022 

15. Quyêt định 
14/2009/QĐ-

UBND 
Ngày 10/7/2009 

vê ban hành Kê hoạch thực 
hiện Nghị quyêt 22/NQ-CP 
ngày 28 tháng 5 năm 2009 của 
Chính phủ 

Bị bãi bỏ bởi Quyêt định số 
01/2019/QĐ-UBND ngày 
18/10/2019 vê bãi bỏ các quyêt 
định của Ủy ban nhân dân quận 6 

26/10/2019 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban hành 
văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 
lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 

16. Quyết định 
02/2015/QĐ-

UBND 

Về ban hành Quy chế quản lý 
hoạt động thu gom, vận chuyển 
chất thải rắn sinh hoạt trên địa 
bàn quận 6. 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
01/2022/QĐ-UBND ngày 
06/10/2022 về bãi bỏ các quyết 
định của Ủy ban nhân dân quận 6 

14/10/2022 
Ngày 08/9/2015 

Về ban hành Quy chế quản lý 
hoạt động thu gom, vận chuyển 
chất thải rắn sinh hoạt trên địa 
bàn quận 6. 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
01/2022/QĐ-UBND ngày 
06/10/2022 về bãi bỏ các quyết 
định của Ủy ban nhân dân quận 6 

17. Quyết định 
15/2009/QĐ-

UBND 
Ngày 28/7/2009 

Về ban hành Quy chế tuyển 
dụng, điều động cán bộ, công 
chức và bổ nhiệm, bổ nhiệm 
lại, từ chức, miễn nhiệm cán bộ 
công chức lãnh đạo 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
01/2021/QĐ-UBND ngày 
08/12/2021 về bãi bỏ các quyết 
định của Ủy ban nhân dân quận 6 

18/12/2021 

18. Quyết định 
17/2009/QĐ-

UBND 
Ngày 29/9/2009 

Về công bố văn bản còn hiệu 
lực 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
01/2022/QĐ-UBND ngày 
06/10/2022 về bãi bỏ các quyết 
định của Ủy ban nhân dân quận 6 

14/10/2022 

19. Quyết định 
03/2010/QĐ-

UBND 
Ngày 23/3/2010 

Về ban hành Kế hoạch thực 
hiện chiến lược quốc gia phòng, 
chống tham nhũng đến năm 
2020 trên địa bàn quận 6 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
01/2019/QĐ-UBND ngày 
18/10/2019 về bãi bỏ các quyết 
định của Ủy ban nhân dân quận 6 

26/10/2019 

20. Quyết định 
09/2011/QĐ-

UBND 
Ngày 05/12/2011 

Ban hành quy định về độ mật 
tài liệu của Ủy ban nhân dân 
quận 6 và các đơn vị trực thuộc 
Ủy ban nhân dân quận 6 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
01/2019/QĐ-UBND ngày 
18/10/2019 về bãi bỏ các quyết 
định của Ủy ban nhân dân quận 6 

26/10/2019 

Tổng số: 20 văn bản 
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B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LựC, NGƯNG HIỆU LựC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2019 THUỘC ĐỐI TƯỢNG 
CỦA KỲ CÔNG BỐ TRƯỚC NHƯNG CHƯA ĐƯỢC CÔNG BỐ (Nếu có) 

STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, năm 

ban hành văn 
bản 

Tên gọi của văn 
bản 

Lý do hết hiệu 
lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 
lực, ngưng hiệu 

lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LựC TOÀN BỘ 

Không có 

Tổng số: 0 văn 
bản 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LựC TOÀN BỘ 

Không có 

Tổng số: 0 văn 
bản 



ỦY BAN NHÂN DÂN 
QUẬN 6 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH MỤC 
Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ 

của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận 6 trong kỳ Hệ thống hóa năm 2019 - 2023 
(Ban hành kèm Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 29/02/2024 của Ủy ban nhân dân quận 6) 

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU Lực, NGƯNG HIỆU Lực TOÀN BỘ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2019 - 2023 

STT Tên loại văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 
I. VĂN BẢN HẾT HIỆU Lực TOÀN BỘ 

1. Quyết định 
07/2008/QĐ-

UBND 
Ngày 12/6/2008 

Về sắp xếp tổ chức các 
cơ quan chuyên môn 
thuộc Ủy ban nhân dân 
quận 6 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
01/2021/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 
về bãi bỏ các quyết định của Ủy ban 
nhân dân quận 6 

18/12/2021 

2. Quyết định 
13/2009/QĐ-

UBND 
Ngày 09/7/2009 

Về ban hành Quy chế 
tổ chức và hoạt động 
của Phòng Văn hoá và 
Thông tin quận 6 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
02/2020/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 
của Ủy ban nhân dân quận 6 về ban 
hành Quy chế về tổ chức và hoạt động 
của Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc 
Ủy ban nhân dân quận 6. 

03/6/2020 



STT Tên loại văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 

3. Quyêt định 
04/2010/QĐ-

UBND 
Ngày 01/4/2010 

Vê ban hành Quy chê 
tổ chức và hoạt động 
của Ban quản lý đầu tư 
xây dựng công trình 
quận 6 

Bị bãi bỏ bởi Quyêt định số 
03/2020/QĐ-UBND ngay 29/6/2020 
của Ủy ban nhân dân quận 6. 

06/7/2020 

4. Quyêt định 
03/2011/QĐ-

UBND 
Ngày 18/3/2011 

Vê ban hành Quy chê 
tổ chức và hoạt động 
của Phòng Tài chính -
Kê hoạch quận 6 

Đã bị thay thê bởi Quyêt định số 
01/2020/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 
của Ủy ban nhân dân quận 6 vê ban 
hành Quy chê vê tổ chức và hoạt động 
của Phòng Tài chính - Kê hoạch thuộc 
Ủy ban nhân dân quận 6. 

21/4/2020 

5. Quyêt định 
01/2016/QĐ-

UBND 
Ngày 05/10/2016 

Vê ban hành Quy chê 
tổ chức và hoạt động 
của Phòng Tư pháp 
thuộc Ủy ban nhân dân 
quận 6 

Bị thay thê bởi Quyêt định số 
03/2023/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 
vê ban hành quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cấu tổ 
chức của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban 
nhân dân quận 6 

21/12/2023 

6. Quyêt định 
01/2017/QĐ-

UBND 
Ngày 15/3/2017 

Vê ban hành Quy chê 
tổ chức và hoạt động 
của Phòng Nội vụ 
thuộc Ủy ban nhân dân 
quận 6 

Bị thay thê bởi Quyêt định số 
01/2023/QĐ-UBND ngày 18/9/2023 
vê ban hành quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyên hạn và tổ chức của 
Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân 

25/9/2023 

Vê ban hành Quy chê 
tổ chức và hoạt động 
của Phòng Nội vụ 
thuộc Ủy ban nhân dân 
quận 6 quận 6 
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STT Tên loại văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 

7. Quyết định 
02/2018/QĐ-

UBND 
Ngày 24/8/2018 

về ban hành Quy chế 
tổ chức và hoạt động 
của Phòng Lao động -
Thương binh và Xã hội 
thuộc Ủy ban nhân dân 
quận 6 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
04/2023/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 
về ban hành quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Phòng Lao động - Thương 
binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân 
quận 6 

21/12/2023 

8. Quyết định 
04/2018/QĐ-

UBND 
Ngày 25/12/2018 

về ban hành Quy chế 
tổ chức và hoạt động 
của Phòng Y tế thuộc 
Ủy ban nhân dân quận 
6 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
02/2023/QĐ-UBND ngày 27/11/2023 
về ban hành quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Phòng Y tế thuộc Ủy ban 
nhân dân quận 6 

07/12/2023 

9. Quyết định 
04/2011/QĐ-

UBND 
Ngày 22/3/2011 

về ban hành Quy chế 
tổ chức và hoạt động 
của Trung tâm dạy 
nghề quận 6 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
01/2019/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 
về bãi bỏ các quyết định của Ủy ban 
nhân dân quận 6 

26/10/2019 

10. Quyết định 
01/2013/QĐ-

UBND 
Ngày 30/5/2013 

Ban hành Quy chế tổ 
chức và hoạt động của 
Trung tâm văn hóa quận 
6 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
01/2019/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 
về bãi bỏ các quyết định của Ủy ban 
nhân dân quận 6 

26/10/2019 

11. Quyết định 01/2015/QĐ-
UBND 

về việc sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Quy chế 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
01/2019/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 

26/10/2019 

Q o> 
Q 

o 
S 
õ>> 

+ 
2 
o 

ỢQ po> y 

2 
o 
4 



STT Tên loại văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 
Ngày 16/7/2015 tổ chức và hoạt động của 

Trung tâm văn hóa quận 
6 ban hành kèm theo 
Quyết định số 
01/2013/QĐ-UBND 
ngày 30/5/2013 của Ủy 
ban nhân dân quận 6 

về bãi bỏ các quyết định của Ủy ban 
nhân dân quận 6 

12. Quyết định 
03/2015/QĐ-

UBND 
Ngày 25/11/2015 

Về ban hành Quy chế tổ 
chức và hoạt động của 
Bệnh viện quận 6 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
01/2019/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 
về bãi bỏ các quyết định của Ủy ban 
nhân dân quận 6 

26/10/2019 

13. Quyết định 
02/2009/QĐ-

UBND 
Ngày 21/01/2009 

Ban hành Quy chế phát 
ngôn và cung cấp 
thông tin báo chí trên 
địa bàn quận 6 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
01/2021/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 
về bãi bỏ các quyết định của Ủy ban 
nhân dân quận 6 

18/12/2021 

14. Quyết định 
07/2011/QĐ-

UBND 
Ngày 11/10/2011 

Về ban hành Quy chế 
văn hóa công sở tại cơ 
quan hành chính nhà 
nước trên địa bàn quận 
6 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
01/2022/QĐ-UBND ngày 06/10/2022 
về bãi bỏ các quyết định của Ủy ban 
nhân dân quận 6 

14/10/2022 

15. Quyết định 
14/2009/QĐ-

UBND 
Ngày 10/7/2009 

Về ban hành Kế hoạch 
thực hiện Nghị quyết 
22/NQ-CP ngày 28 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
01/2019/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 
về bãi bỏ các quyết định của Ủy ban 

26/10/2019 
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STT Tên loại văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 
tháng 5 năm 2009 của 
Chính phủ 

nhân dân quận 6 

16. Quyết định 
02/2015/QĐ-

UBND 
Ngày 08/9/2015 

Về ban hành Quy chế 
quản lý hoạt động thu 
gom, vận chuyển chất 
thải rắn sinh hoạt trên 
địa bàn quận 6. 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
01/2022/QĐ-UBND ngày 06/10/2022 
về bãi bỏ các quyết định của Ủy ban 
nhân dân quận 6 

14/10/2022 

17. Quyết định 
15/2009/QĐ-

UBND 
Ngày 28/7/2009 

Về ban hành Quy chế 
tuyển dụng, điều động 
cán bộ, công chức và 
bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, 
từ chức, miễn nhiệm 
cán bộ công chức lãnh 
đạo 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
01/2021/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 
về bãi bỏ các quyết định của Ủy ban 
nhân dân quận 6 

18/12/2021 

18. Quyết định 
17/2009/QĐ-

UBND 
Ngày 29/9/2009 

Về công bố văn bản 
còn hiệu lực 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
01/2022/QĐ-UBND ngày 06/10/2022 
về bãi bỏ các quyết định của Ủy ban 
nhân dân quận 6 

14/10/2022 

19. Quyết định 
03/2010/QĐ-

UBND 
Ngày 23/3/2010 

Về ban hành Kế hoạch 
thực hiện chiến lược 
quốc gia phòng, chống 
tham nhũng đến năm 
2020 trên địa bàn quận 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
01/2019/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 
về bãi bỏ các quyết định của Ủy ban 
nhân dân quận 6 

26/10/2019 
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STT Tên loại văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 
6 

20. Quyêt định 
09/2011/QĐ-

UBND 
Ngày 05/12/2011 

Ban hành quy định vê 
độ mật tài liệu của Ủy 
ban nhân dân quận 6 và 
các đơn vị trực thuộc 
Ủy ban nhân dân quận 
6 

Bị bãi bỏ bởi Quyêt định số 
01/2019/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 
vê bãi bỏ các quyêt định của Ủy ban 
nhân dân quận 6 

26/10/2019 

Tổng số: 20 văn bản 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LựC, NGƯNG HIỆU LựC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2019 THUỘC ĐỐI TƯỢNG 
CỦA KỲ CÔNG BỐ TRƯỚC NHƯNG CHƯA ĐƯỢC CÔNG BỐ (Nếu có) 

STT Tên loại văn bản 
Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 
văn bản 

Tên gọi của văn 
bản 

Lý do hết hiệu 
lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu lực, 
ngưng hiệu lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LựC TOÀN BỘ 
Không có 

Tổng số: 0 văn bản 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LựC TOÀN BỘ 
Không có 

Tổng số: 0 văn bản 



ỦY BAN NHÂN DÂN 
QUẬN 6 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH MỤC 
Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận 6 

trong kỳ Hệ thống hóa năm 2019 - 2023 
(Ban hành kèm Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 29/02/2024 của Ủy ban nhân dân quận 6) 

STT Tên loại văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản 
Tên gọi của văn bản Thời điểm có 

hiệu lực Ghi chú 

A. NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

LĨNH VỰC QUY HOẠCH ĐÔ THỊ 

1. Nghị quyết 
19/2006/NQ-HĐND 

Ngày 20/12/2006 

về phân loại đơn vị hành chính phường 
trên địa bàn quận 6 theo tinh thần Nghị 
định số 159/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 
12 năm 2005 của Chính phủ 

27/12/2006 

2. Nghị quyết 
09/2007/NQ-HĐND 

Ngày 18/7/2007 

về nhiệm vụ lập, điều chỉnh quy hoạch chi 
tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 các khu 
dân cư liên phường trên địa bàn quận 6 

25/7/2007 

3. Nghị quyết 
01/2008/NQ-HĐND 

Ngày 11/7/2008 

về nhiệm vụ điều chỉnh đồ án quy hoạch 
chung xây dựng đô thị quận 6 đến năm 
2020 

18/7/2008 



STT Tên loại văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản 
Tên gọi của văn bản Thời điểm có 

hiệu lực Ghi chú 

4. Nghị quyết 
04/2008/NQ-HĐND 

Ngày 17/12/2008 
Về quy hoạch lộ giới đường dưới 12 mét 
(quy hoạch hẻm) trên địa bàn quận 6 24/12/2008 

B. QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 

I. LĨNH VỰC TỔ CHỨC BỘ MÁY 

5. Quyết định 
04/2009/QĐ-UBND 

Ngày 19/02/2009 

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 
của Ban bồi thường giải phóng mặt bằng 
quận 6 

19/02/2009 

6. Quyết định 
01/2011 /QĐ-UBND 

Ngày 06/01/2011 
Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 
của Phòng Quản lý đô thị quận 6 13/01/2011 

7. Quyết định 
06/2011/QĐ-UBND 

Ngày 09/6/2011 
Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 
của Phòng Kinh tế quận 6 16/6/2011 

8. Quyết định 
02/2017/QĐ-UBND 

Ngày 22/3/2017 

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 
của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy 
ban nhân dân quận 6 

31/3/2017 

9. Quyết định 
03/2017/QĐ-UBND 

Ngày 20/6/2017 
Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 
của Thanh tra quận 6 01/7/2017 

10. Quyết định 
05/2017/QĐ-UBND 

Ngày 15/12/2017 

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 
của Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc 
Ủy ban nhân dân quận 6 

29/12/2017 

11. Quyết định 
01/2018/QĐ-UBND 

Ngày 30/3/2018 
Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 
của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy 

07/4/2018 
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STT Tên loại văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản 
Tên gọi của văn bản Thời điểm có 

hiệu lực Ghi chú 

ban nhân dân quận 6 

12. Quyết định 
01/2020/QĐ-UBND 

Ngày 14/4/2020 

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 
của Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy 
ban nhân dân quận 6 

21/4/2020 

13. Quyết định 
02/2020/QĐ-UBND 

Ngày 25/5/2020 

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 
của Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy 
ban nhân dân quận 6 

03/6/2020 

14. Quyết định 
01/2023/QĐ-UBND 

Ngày 18/9/2023 

Về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và tổ chức của Phòng Nội vụ 
thuộc Ủy ban nhân dân quận 6 

25/9/2023 

15. Quyết định 
02/2023/QĐ-UBND 

Ngày 27/11/2023 

Về ban hành Quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng 
Y tế thuộc Ủy ban nhân dân quận 6 

07/12/2023 

16. Quyết định 
03/2023/QĐ-UBND 

Ngày 11/12/2023 

Về ban hành Quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng 
Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân quận 6 

21/12/2023 

17. Quyết định 
04/2023/QĐ-UBND 

Ngày 11/12/2023 

Về ban hành Quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng 
Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc 
Ủy ban nhân dân quận 6 

21/12/2023 

II. LĨNH VựC PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG, QUẢN LÝ BAN - NGÀNH, TỔ CHỨC KHÁC 
18. Quyết định 03/2012/QĐ-UBND Về việc phân công quản lý nhà nước đối 31/7/2012 
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STT Tên loại văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản 
Tên gọi của văn bản Thời điểm có 

hiệu lực Ghi chú 

Ngày 24/7/2012 với các tổ chức hội trên địa bàn Quận 6 

19. Quyêt định 
02/2014/QĐ-UBND 

Ngày 18/02/2014 
Ban hành Quy chê tổ chức và hoạt động 
của Đội Quản lý trật tự đô thị quận 6 25/02/2014 

20. Quyêt định 
04/2014/QĐ-UBND 

Ngày 27/8/2014 

vê ban hành Quy chê phối hợp thực hiện 
Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 
16/7/2012 của Chính phủ giữa Ủy ban 
nhân dân quận 6 với Hội Liên hiệp Phụ nữ 
quận 6 

03/9/2014 

V. LĨNH VựC QUẢN LÝ, TUYỂN DỤNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 

21. Quyêt định 
01/2014/QĐ-UBND 

Ngày 21/01/2014 
vê ban hành Quy chê quản lý Hồ sơ điện 
tử cán bộ, công chức, viên chức quận 6 28/01/2014 

VI. LĨNH VựC KIỂM TRA, XỬ LÝ VÀ RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

22. Quyêt định 
18/2009/QĐ-UBND 

Ngày 29/9/2009 
vê công bố văn bản hêt hiệu lực 29/9/2009 

23. Quyêt định 
08/2010/QĐ-UBND 

Ngày 02/11/2010 vê bãi bỏ văn bản 09/11/2010 

24. Quyêt định 
09/2010/QĐ-UBND 

Ngày 03/11/2010 
vê công bố văn bản hêt hiệu lực thi hành 10/11/2010 

25. Quyêt định 
04/2017/QĐ-UBND 

Ngày 28/7/2017 
vê bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của 
Ủy ban nhân dân quận 6 04/8/2017 
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STT Tên loại văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản 
Tên gọi của văn bản Thời điểm có 

hiệu lực Ghi chú 

26. Quyết định 
03/2018/QĐ-UBND 

Ngày 18/10/2018 

về bãi bỏ Quyết định số 12/2009/QĐ-
UBND ngày 20/5/2009 của Ủy ban nhân 
dân quận 6 ban hành Quy định về phân cấp 
quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước 
tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 
công lập, tổ chức chính trị xã hội được nhà 
nước đảm bảo kinh phí hoạt động. 

26/10/2018 

27. Quyết định 
01/2019/QĐ-UBND 

Ngày 18/10/2019 
về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của 
Ủy ban nhân dân quận 6 26/10/2019 

28. Quyết định 
03/2020/QĐ-UBND 

Ngày 29/6/2020 
về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của 
Ủy ban nhân dân quận 6 06/7/2020 

29. Quyết định 
01/2021/QĐ-UBND 

Ngày 08/12/2021 
về bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân 
dân quận 6 18/12/2021 

30. Quyết định 
01/2022/QĐ-UBND 

Ngày 06/10/2022 
về bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân 
dân quận 6 14/10/2022 

Tổng cộng: 30 văn bản 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
QUẬN 6 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Ui cK 

DANH MỤC 
Văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban 

hành mới của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận 6 trong kỳ Hệ thống hóa năm 2019 - 2023 
(Ban hành kèm Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 29/02/2024 của Ủy ban nhân dân quận 6) 

STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban hành 
văn bản 

Tên gọi của 
văn bản 

Kiến nghị 
(đình chỉ thi 
hành, ngưng 
hiệu lực, sửa 
đổi, bổ sung, 
thay thế, bãi 
bỏ hoặc ban 
hành mới) 

Nội dung kiến 
nghị/Lý do kiến nghị 

Cơ 
quan/đơn 
vị chủ trì 
soạn thảo 

Thời hạn 
xử lý hoặc 
kiến nghị 
xử lý/tình 
hình xây 

dựng 

1 Quyết định 
04/2009/QĐ-

UBND 
Ngày 19/02/2009 

Về ban hành 
Quy chế tổ 
chức và hoạt 
động của 
Ban Bồi 
thường giải 
phóng mặt 
bằng quận 6 

Bãi bỏ 

- Căn cứ Luật Tổ 
chức Hội đồng nhân 
dân và Ủy ban nhân 
dân ngày 26/11/2003 
(Hết hiệu lực) 
- Căn cứ Quyết định 
số 80/2008/QĐ-
UBND ngày 
11/11/2008 của 

- Phòng Nội 
vụ quận 6. 
- Ban bồi 
thường giải 
phóng mặt 
bằng quận 
6. 

Quý 1/2024 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban hành 
văn bản 

Tên gọi của 
văn bản 

Kiến nghị 
(đình chỉ thi 
hành, ngưng 
hiệu lực, sửa 
đổi, bổ sung, 
thay thế, bãi 
bỏ hoặc ban 
hành mới) 

Nội dung kiến 
nghị/Lý do kiến nghị 

Cơ 
quan/đơn 
vị chủ trì 
soạn thảo 

Thời hạn 
xử lý hoặc 
kiến nghị 
xử lý/tình 
hình xây 

dựng 

UBND thành phố về 
kiện toàn tổ chức Ban 
bồi thường, giải 
phóng mặt bằng thuộc 
Ủy ban nhân dân quận 
- huyện (đề nghị bãi 
bỏ như trên). 
- Đồng thời các nội 
dung quy định tại 
Quyết định số 
80/2008/QĐ-UBND 
và Quyết định số 
04/2009/QĐ-UBND 
hiện nay không còn 
phù hợp quy định 
pháp luật hiện hành. 

2 Quyết định 
03/2012/QĐ-

UBND 
Ngày 24/7/2012 

Về việc phân 
công quản lý 
nhà nước đối 
với các tổ 

Bãi bỏ 

1. Căn cứ Luật Tổ 
chức Hội đồng nhân 
dân và Ủy ban nhân 
dân ngày 26/11/2003 

Phòng Nội 
vụ quận 6. Quý 1/2024 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban hành 
văn bản 

Tên gọi của 
văn bản 

Kiến nghị 
(đình chỉ thi 
hành, ngưng 
hiệu lực, sửa 
đổi, bổ sung, 
thay thế, bãi 
bỏ hoặc ban 
hành mới) 

Nội dung kiến 
nghị/Lý do kiến nghị 

Cơ 
quan/đơn 
vị chủ trì 
soạn thảo 

Thời hạn 
xử lý hoặc 
kiến nghị 
xử lý/tình 
hình xây 

dựng 

chức hội trên 
địa bàn Quận 
6 

(Hết hiệu lực). 
2. Thông tư số 
11/2010/TT-BNV 
ngày 26/11/2010 của 
Bộ Nội vụ quy định 
chi tiết thi hành Nghị 
định số 45/2010/NĐ-
CP ngày 21/4/2010 
của Chính phủ (đã bị 
thay thế bởi Thông tư 
số 03/2013/TT-BNV). 
3. Căn cứ ban hành 
văn bản được sử đổi: 
Quyết định số 
54/2011/QĐ-UBND 
ngày 03/8/2011 của 
UBND Thành phố Hồ 
Chí Minh. 

3 Quyết định 04/2014/QĐ-
UBND 

về ban hành 
Quy chế phối 

Bãi bỏ - Căn cứ ban hành 
văn bản và hình thức 

Phòng Nội 
vụ quận 6. Quý 1/2024 

Ui 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban hành 
văn bản 

Tên gọi của 
văn bản 

Kiến nghị 
(đình chỉ thi 
hành, ngưng 
hiệu lực, sửa 
đổi, bổ sung, 
thay thế, bãi 
bỏ hoặc ban 
hành mới) 

Nội dung kiến 
nghị/Lý do kiến nghị 

Cơ 
quan/đơn 
vị chủ trì 
soạn thảo 

Thời hạn 
xử lý hoặc 
kiến nghị 
xử lý/tình 
hình xây 

dựng 

Ngày 27/8/2014 hợp thực 
hiện Nghị 
định số 
56/2012/NĐ-
CP ngày 
16/7/2012 
của Chính 
phủ giữa Ủy 
ban nhân dân 
quận 6 với 
Hội Liên 
hiệp Phụ nữ 
quận 6 

văn bản hiện nay 
không còn phù hợp 
quy định pháp luật 
(Hình thức văn bản 
không còn phù hợp 
Điều 30 Luật ban 
hành văn bản quy 
phạm pháp luật (sửa 
đổi, bổ sung năm 
2020)). 
- Khoản 7 Điều 1 
Luật Sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật 
Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật năm 
2020 quy định: 
"7. Sửa đổi, bổ sung 
Điều 30 Luật Ban 
hành văn bản quy 
phạm pháp luật 
"Điều 30. Nghị quyết 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban hành 
văn bản 

Tên gọi của 
văn bản 

Kiến nghị 
(đình chỉ thi 
hành, ngưng 
hiệu lực, sửa 
đổi, bổ sung, 
thay thế, bãi 
bỏ hoặc ban 
hành mới) 

Nội dung kiến 
nghị/Lý do kiến nghị 

Cơ 
quan/đơn 
vị chủ trì 
soạn thảo 

Thời hạn 
xử lý hoặc 
kiến nghị 
xử lý/tình 
hình xây 

dựng 

của Hội đồng nhân 
dân, quyết định của 
Ủy ban nhân dân câp 
huyện, câp xã 
1. Hội đồng nhân dân 
câp huyện ban hành 
nghị quyết, Ủy ban 
nhân dân câp huyện 
ban hành quyết định 
để quy định những 
vân đề được luật, nghị 
quyết của Quốc hội 
giao hoặc để thực 
hiện việc phân câp 
cho chính quyền địa 
phương, cơ quan nhà 
nước câp dưới theo 
quy định của Luật tổ 
chức chính quyền địa 
phương. 
2. Hội đồng nhân dân 

o 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban hành 
văn bản 

Tên gọi của 
văn bản 

Kiến nghị 
(đình chỉ thi 
hành, ngưng 
hiệu lực, sửa 
đổi, bổ sung, 
thay thế, bãi 
bỏ hoặc ban 
hành mới) 

Nội dung kiến 
nghị/Lý do kiến nghị 

Cơ 
quan/đơn 
vị chủ trì 
soạn thảo 

Thời hạn 
xử lý hoặc 
kiến nghị 
xử lý/tình 
hình xây 

dựng 

cấp xã ban hành nghị 
quyết, Ủy ban nhân 
dân cấp xã ban hành 
quyết định để quy 
định những vấn đề 
được luật, nghị quyết 
của Quốc hội giao. 

4 Quyết định 
01/2011/QĐ-

UBND 
Ngày 06/01/2011 

Về ban hành 
Quy chế tổ 
chức và hoạt 
động của 
Phòng Quản 
lý đô thị 
quận 6 

Thay thế 

Căn cứ Điều 4, Quyết 
định số 24/2021/QĐ-
UBND ngày 
19/7/2021 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố 
về ban hành danh mục 
tên gọi và số lượng 
các cơ quan chuyên 
môn thuộc Ủy ban 
nhân dân quận trên 
địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh "Giao Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân 
quận chịu trách 

Phòng 
Quản lý đô 
thị quận 6 

Sau khi 
UBND 
Thành phố 
ban hành 
quy chế 
mẫu 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban hành 
văn bản 

Tên gọi của 
văn bản 

Kiến nghị 
(đình chỉ thi 
hành, ngưng 
hiệu lực, sửa 
đổi, bổ sung, 
thay thế, bãi 
bỏ hoặc ban 
hành mới) 

Nội dung kiến 
nghị/Lý do kiến nghị 

Cơ 
quan/đơn 
vị chủ trì 
soạn thảo 

Thời hạn 
xử lý hoặc 
kiến nghị 
xử lý/tình 
hình xây 

dựng 

nhiệm xây dựng và 
phê duyệt Quy chế tổ 
chức và hoạt động của 
các cơ quan chuyên 
môn thuộc Ủy ban 
nhân dân quận trên cơ 
sở Quy chế (mẫu) sau 
khi Ủy ban nhân dân 
Thành phố ban hành". 
Do đó, kiến nghị ban 
hành văn bản thay thế 
sau khi UBND Thành 
phố ban hành quy chế 
mẫu. 

5 Quyết định 
06/2011/QĐ-

UBND 
Ngày 09/6/2011 

Về ban hành 
Quy chế tổ 
chức và hoạt 
động của 
Phòng Kinh tế 
quận 6 

Thay thế 

Căn cứ Điều 4, Quyết 
định số 24/2021/QĐ-
UBND ngày 
19/7/2021 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố 
về ban hành danh mục 

Phòng Kinh 
tế quận 6 

Sau khi 
UBND 
Thành phố 
ban hành 
quy chế 
mẫu 

to 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban hành 
văn bản 

Tên gọi của 
văn bản 

Kiến nghị 
(đình chỉ thi 
hành, ngưng 
hiệu lực, sửa 
đổi, bổ sung, 
thay thế, bãi 
bỏ hoặc ban 
hành mới) 

Nội dung kiến 
nghị/Lý do kiến nghị 

Cơ 
quan/đơn 
vị chủ trì 
soạn thảo 

Thời hạn 
xử lý hoặc 
kiến nghị 
xử lý/tình 
hình xây 

dựng 

tên gọi và số lượng 
các cơ quan chuyên 
môn thuộc Ủy ban 
nhân dân quận trên 
địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh "Giao Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân 
quận chịu trách 
nhiệm xây dựng và 
phê duyệt Quy chế tổ 
chức và hoạt động của 
các cơ quan chuyên 
môn thuộc Ủy ban 
nhân dân quận trên cơ 
sở Quy chế (mẫu) sau 
khi Ủy ban nhân dân 
Thành phố ban hành". 
Do đó, kiến nghị ban 
hành văn bản thay thế 
sau khi UBND Thành 
phố ban hành quy chế 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban hành 
văn bản 

Tên gọi của 
văn bản 

Kiến nghị 
(đình chỉ thi 
hành, ngưng 
hiệu lực, sửa 
đổi, bổ sung, 
thay thế, bãi 
bỏ hoặc ban 
hành mới) 

Nội dung kiến 
nghị/Lý do kiến nghị 

Cơ 
quan/đơn 
vị chủ trì 
soạn thảo 

Thời hạn 
xử lý hoặc 
kiến nghị 
xử lý/tình 
hình xây 

dựng 

mẫu. 

6 Quyết định 
02/2017/QĐ-

UBND 
Ngày 22/3/2017 

Ban hành 
Quy chế tổ 
chức và hoạt 
động của 
Văn phòng 
Hội đồng 
nhân dân và 
Ủy ban nhân 
dân quận 6 

Thay thế 

Ngày 11/01/2024, Ủy 
ban nhân dân thành 
phố đã ban hành 
Quyết định số 
03/2024/QĐ-UBND 
ban hành quy định về 
hướng dẫn chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn 
và tổ chức (quy chế 
mẫu) của Văn phòng 
Ủy ban nhân dân 
thuộc Ủy ban nhân 
dân quận. 

Văn phòng 
Ủy ban 
nhân dân 
quận 6 

Quý 1/2024 

7 Quyết định 
03/2017/QĐ-

UBND 
Ngày 20/6/2017 

Về ban hành 
Quy chế tổ 
chức và hoạt 
động của 
Thanh tra 
quận 6 

Thay thế 

Căn cứ Điều 4, Quyết 
định số 24/2021/QĐ-
UBND ngày 
19/7/2021 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố 
về ban hành danh mục 

Thanh tra 
quận 6 

Sau khi 
UBND 
Thành phố 
ban hành 
quy chế 
mẫu 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban hành 
văn bản 

Tên gọi của 
văn bản 

Kiến nghị 
(đình chỉ thi 
hành, ngưng 
hiệu lực, sửa 
đổi, bổ sung, 
thay thế, bãi 
bỏ hoặc ban 
hành mới) 

Nội dung kiến 
nghị/Lý do kiến nghị 

Cơ 
quan/đơn 
vị chủ trì 
soạn thảo 

Thời hạn 
xử lý hoặc 
kiến nghị 
xử lý/tình 
hình xây 

dựng 

tên gọi và số lượng 
các cơ quan chuyên 
môn thuộc Ủy ban 
nhân dân quận trên 
địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh "Giao Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân 
quận chịu trách 
nhiệm xây dựng và 
phê duyệt Quy chế tổ 
chức và hoạt động của 
các cơ quan chuyên 
môn thuộc Ủy ban 
nhân dân quận trên cơ 
sở Quy chế (mẫu) sau 
khi Ủy ban nhân dân 
Thành phố ban hành". 
Do đó, kiến nghị ban 
hành văn bản thay thế 
sau khi UBND Thành 
phố ban hành quy chế 

Q o> 
Q 

o 
S 
õ>> 

+ 
2 
o 

ỢQ po> y 

2 
o 
4 

On 
Ui 



STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban hành 
văn bản 

Tên gọi của 
văn bản 

Kiến nghị 
(đình chỉ thi 
hành, ngưng 
hiệu lực, sửa 
đổi, bổ sung, 
thay thế, bãi 
bỏ hoặc ban 
hành mới) 

Nội dung kiến 
nghị/Lý do kiến nghị 

Cơ 
quan/đơn 
vị chủ trì 
soạn thảo 

Thời hạn 
xử lý hoặc 
kiến nghị 
xử lý/tình 
hình xây 

dựng 

ẫu . ẽ 

8 Quyết định 
05/2017/QĐ-

UBND 
Ngày 15/12/2017 

Về ban hành 
Quy chế tổ 
chức và hoạt 
động của 
Phòng Tài 
nguyên và 
Môi trường 
thuộc Ủy ban 
nhân dân 
quận 6 

Thay thế 

Ngày 30/11/2023, Ủy 
ban nhân dân thành 
phố đã ban hành 
Quyết định số 
49/2023/QĐ-UBND 
ban hành quy định về 
hướng dẫn chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn 
và tổ chức của Phòng 
Tài nguyên và Môi 
trường thuộc Ủy ban 
nhân dân các quận -
huyện. 

Phòng Tài 
nguyên và 
Môi trường 
quận 6 

Quý 1/2024 

9 Quyết định 
01/2018/QĐ-

UBND 
Ngày 30/3/2018 

Về ban hành 
Quy chế tổ 
chức và hoạt 
động của 
Phòng Giáo 
dục và Đào 

Thay thế 

Ngày 30/11/2023, Ủy 
ban nhân dân thành 
phố đã ban hành 
Quyết định số 
57/2023/QĐ-UBND 
ban hành quy định về 

Phòng Giáo 
dục và Đào 
tạo quận 6 

Quý 1/2024 

On 

Q o> 
Q 

o 
S 
õ>> 

+ 
2 
o 

ỢQ po> y 

2 
o 
4 



STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban hành 
văn bản 

Tên gọi của 
văn bản 

Kiến nghị 
(đình chỉ thi 
hành, ngưng 
hiệu lực, sửa 
đổi, bổ sung, 
thay thế, bãi 
bỏ hoặc ban 
hành mới) 

Nội dung kiến 
nghị/Lý do kiến nghị 

Cơ 
quan/đơn 
vị chủ trì 
soạn thảo 

Thời hạn 
xử lý hoặc 
kiến nghị 
xử lý/tình 
hình xây 

dựng 

tạo thuộc Ủy 
ban nhân dân 
quận 6 

hướng dẫn chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn 
và tổ chức (quy chế 
mẫu) của Phòng Giáo 
dục và Đào tạo thuộc 
Ủy ban nhân dân 
thành phố Thủ Đức và 
các quận - huyện. 

10 Quyết định 
01/2020/QĐ-

UBND 
Ngày 14/4/2020 

Về ban hành 
Quy chế tổ 
chức và hoạt 
động của 
Phòng Tài 
chính - Kế 
hoạch thuộc 
Ủy ban nhân 
dân quận 6 

Thay thế 

Căn cứ Điều 4, Quyết 
định số 24/2021/QĐ-
UBND ngày 
19/7/2021 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố 
về ban hành danh mục 
tên gọi và số lượng 
các cơ quan chuyên 
môn thuộc Ủy ban 
nhân dân quận trên 
địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh "Giao Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân 

Phòng Tài 
chính - Kế 
hoạch quận 
6 

Sau khi 
UBND 
Thành phố 
ban hành 
quy chế 
mẫu 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban hành 
văn bản 

Tên gọi của 
văn bản 

Kiến nghị 
(đình chỉ thi 
hành, ngưng 
hiệu lực, sửa 
đổi, bổ sung, 
thay thế, bãi 
bỏ hoặc ban 
hành mới) 

Nội dung kiến 
nghị/Lý do kiến nghị 

Cơ 
quan/đơn 
vị chủ trì 
soạn thảo 

Thời hạn 
xử lý hoặc 
kiến nghị 
xử lý/tình 
hình xây 

dựng 

quận chịu trách nhiệm 
xây dựng và phê 
duyệt Quy chế tổ 
chức và hoạt động của 
các cơ quan chuyên 
môn thuộc Ủy ban 
nhân dân quận trên cơ 
sở Quy chế (mẫu) sau 
khi Ủy ban nhân dân 
Thành phố ban hành". 
Do đó, kiến nghị ban 
hành văn bản thay thế 
sau khi UBND Thành 
phố ban hành quy chế 
mẫu. 

11 Quyết định 
02/2020/QĐ-

UBND 
Ngày 25/5/2020 

Về ban hành 
Quy chế tổ 
chức và hoạt 
động của 
Phòng Văn 

Thay thế 

Ngày 21/12/2023, Ủy 
ban nhân dân thành 
phố đã ban hành 
Quyết định số 
58/2023/QĐ-UBND 

Phòng Văn 
hóa và 
Thông tin 
quận 6 

Quý 1/2024 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban hành 
văn bản 

Tên gọi của 
văn bản 

Kiến nghị 
(đình chỉ thi 
hành, ngưng 
hiệu lực, sửa 
đổi, bổ sung, 
thay thế, bãi 
bỏ hoặc ban 
hành mới) 

Nội dung kiến 
nghị/Lý do kiến nghị 

Cơ 
quan/đơn 
vị chủ trì 
soạn thảo 

Thời hạn 
xử lý hoặc 
kiến nghị 
xử lý/tình 
hình xây 

dựng 

hóa và 
Thông tin 
thuộc Ủy ban 
nhân dân 
quận 6 

ban hành quy định vê 
hướng dẫn chức năng, 
nhiệm vụ, quyên hạn 
và tổ chức (quy chế 
mẫu) của Phòng Văn 
hóa và Thông tin 
thuộc Ủy ban nhân 
dân các quận - huyện. 

Tổng số: 11 văn bản 



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 
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TẬP HỆ THỐNG HÓA • • 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LựC THUỘC LĨNH VựC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 

CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 

TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2019 - 2023 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 29 tháng 02 năm 2024 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 6) 

Quận 6, năm 2024 



STT Tên loại văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội 
dung của văn bản 

Thời điểm có 
hiệu lực Nội dung văn bản 

A. NGHỊ QUYÉT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
LĨNH VỰC QUY HOẠCH ĐÔ THỊ 

1.  Nghị quyết 
19/2006/NQ-HĐND 

Ngày 20/12/2006 

về phân loại đơn vị hành chính 
phường trên địa bàn quận 6 theo tinh 
thần Nghị định số 159/2005/NĐ-CP 
ngày 27 tháng 12 năm 2005 của 
Chính phủ 

27/12/2006 

Nội dung đăng trên 
Công báo Thành phố 
Hồ Chí Minh 

2.  Nghị quyết 
09/2007/NQ-HĐND 

Ngày 18/7/2007 

về nhiệm vụ lập, điều chỉnh quy 
hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 
1/2000 các khu dân cư liên phường 
trên địa bàn quận 6 

25/7/2007 

Nội dung đăng trên 
Công báo Thành phố 
Hồ Chí Minh 

3.  Nghị quyết 
01/2008/NQ-HĐND 

Ngày 11/7/2008 

về nhiệm vụ điều chỉnh đồ án quy 
hoạch chung xây dựng đô thị quận 6 
đến năm 2020 

18/7/2008 
Nội dung đăng trên 
Công báo Thành phố 
Hồ Chí Minh 

4.  Nghị quyết 
04/2008/NQ-HĐND 

Ngày 17/12/2008 

về quy hoạch lộ giới đường dưới 12 
mét (quy hoạch hẻm) trên địa bàn 
quận 6 

24/12/2008 
Nội dung đăng trên 
Công báo Thành phố 
Hồ Chí Minh 

B. QUYÉT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 
I. LĨNH VỰC TỔ CHỨC BỘ MÁY 

5.  Quyết định 
04/2009/QĐ-UBND 

Ngày 19/02/2009 

về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Ban bồi thường giải phóng 
mặt bằng quận 6 

19/02/2009 
Nội dung đăng trên 
Công báo Thành phố 
Hồ Chí Minh 

6.  Quyết định 
01/2011/QĐ-UBND 

Ngày 06/01/2011 
về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Phòng Quản lý đô thị quận 

13/01/2011 
Nội dung đăng trên 
Công báo Thành phố 
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STT Tên loại văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội 
dung của văn bản 

Thời điểm có 
hiệu lực Nội dung văn bản 

6 Hồ Chí Minh 

7.  Quyết định 
06/2011/QĐ-UBND 

Ngày 09/6/2011 
vê ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Phòng Kinh tế quận 6 16/6/2011 

Nội dung đăng trên 
Công báo Thành phố 
Hồ Chí Minh 

8.  Quyết định 
02/2017/QĐ-UBND 

Ngày 22/3/2017 

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Văn phòng Hội đồng nhân 
dân và Ủy ban nhân dân quận 6 

31/3/2017 
Nội dung đăng trên 
Công báo Thành phố 
Hồ Chí Minh 

9.  Quyết định 
03/2017/QĐ-UBND 

Ngày 20/6/2017 
vê ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Thanh tra quận 6 01/7/2017 

Nội dung đăng trên 
Công báo Thành phố 
Hồ Chí Minh 

10.  Quyết định 
05/2017/QĐ-UBND 

Ngày 15/12/2017 

Vê ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Phòng Tài nguyên và Môi 
trường thuộc Ủy ban nhân dân quận 6 

29/12/2017 
Nội dung đăng trên 
Công báo Thành phố 
Hồ Chí Minh 

11.  Quyết định 
01/2018/QĐ-UBND 

Ngày 30/3/2018 

Vê ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Phòng Giáo dục và Đào tạo 
thuộc Ủy ban nhân dân quận 6 

07/4/2018 
Nội dung đăng trên 
Công báo Thành phố 
Hồ Chí Minh 

12.  Quyết định 
01/2020/QĐ-UBND 

Ngày 14/4/2020 

Vê ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Phòng Tài chính - Kế hoạch 
thuộc Ủy ban nhân dân quận 6 

21/4/2020 
Nội dung đăng trên 
Công báo Thành phố 
Hồ Chí Minh 

13.  Quyết định 
02/2020/QĐ-UBND 

Ngày 25/5/2020 

Vê ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Phòng Văn hóa và Thông 
tin thuộc Ủy ban nhân dân quận 6 

03/6/2020 
Nội dung đăng trên 
Công báo Thành phố 
Hồ Chí Minh 

14.  Quyết định 
01/2023/QĐ-UBND 

Ngày 18/9/2023 
vê ban hành Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyên hạn và tổ chức của 

25/9/2023 
Nội dung đăng trên 
Công báo Thành phố 
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STT Tên loại văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội 
dung của văn bản 

Thời điểm có 
hiệu lực Nội dung văn bản 

Phòng Nội vụ thuộc Uy ban nhân dân 
quận 6 

Hồ Chí Minh 

15.  Quyết định 
02/2023/QĐ-UBND 

Ngày 27/11/2023 

vê ban hành Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cấu tổ 
chức của Phòng Y tế thuộc Uy ban 
nhân dân quận 6 

07/12/2023 

Nội dung đăng trên 
Công báo Thành phố 
Hồ Chí Minh 

16.  Quyết định 
03/2023/QĐ-UBND 

Ngày 11/12/2023 

vê ban hành Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cấu tổ 
chức của Phòng Tư pháp thuộc Uy 
ban nhân dân quận 6 

21/12/2023 

Nội dung đăng trên 
Công báo Thành phố 
Hồ Chí Minh 

17.  Quyết định 
04/2023/QĐ-UBND 

Ngày 11/12/2023 

vê ban hành Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cấu tổ 
chức của Phòng Lao động - Thương 
binh và Xã hội thuộc Uy ban nhân 
dân quận 6 

21/12/2023 

Nội dung đăng trên 
Công báo Thành phố 
Hồ Chí Minh 

II. LĨNH VựC PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG, QUẢN LÝ BAN - NGÀNH, TỔ CHỨC KHÁC 

18.  Quyết định 
03/2012/QĐ-UBND 

Ngày 24/7/2012 

vê việc phân công quản lý nhà nước 
đối với các tổ chức hội trên địa bàn 
Quận 6 

31/7/2012 
Nội dung đăng trên 
Công báo Thành phố 
Hồ Chí Minh 

19.  Quyết định 
02/2014/QĐ-UBND 

Ngày 18/02/2014 

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Đội Quản lý trật tự đô thị 
quận 6 

25/02/2014 
Nội dung đăng trên 
Công báo Thành phố 
Hồ Chí Minh 

20.  Quyết định 
04/2014/QĐ-UBND 

Ngày 27/8/2014 

vê ban hành Quy chế phối hợp thực 
hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP 
ngày 16/7/2012 của Chính phủ giữa 

03/9/2014 
Nội dung đăng trên 
Công báo Thành phố 
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STT Tên loại văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội 
dung của văn bản 

Thời điểm có 
hiệu lực Nội dung văn bản 

Uy ban nhân dân quận 6 với Hội Liên 
hiệp Phụ nữ quận 6 

Hồ Chí Minh 

V. LĨNH VựC QUẢN LÝ, TUYỂN DỤNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 

21.  Quyết định 
01/2014/QĐ-UBND 

Ngày 21/01/2014 

về ban hành Quy chế quản lý Hồ sơ 
điện tử cán bộ, công chức, viên chức 
quận 6 

28/01/2014 

Nội dung đăng trên 
Công báo Thành phố 
Hồ Chí Minh 

VI. LĨNH VựC KIỂM TRA, XỬ LÝ VÀ RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

22.  Quyết định 
18/2009/QĐ-UBND 

Ngày 29/9/2009 
về công bố văn bản hết hiệu lực 29/9/2009 

Nội dung đăng trên 
Công báo Thành phố 
Hồ Chí Minh 

23.  Quyết định 
08/2010/QĐ-UBND 

Ngày 02/11/2010 về bãi bỏ văn bản 09/11/2010 
Nội dung đăng trên 
Công báo Thành phố 
Hồ Chí Minh 

24.  Quyết định 
09/2010/QĐ-UBND 

Ngày 03/11/2010 
về công bố văn bản hết hiệu lực thi 
hành 10/11/2010 

Nội dung đăng trên 
Công báo Thành phố 
Hồ Chí Minh 

25.  Quyết định 
04/2017/QĐ-UBND 

Ngày 28/7/2017 
về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 
của Uy ban nhân dân quận 6 04/8/2017 

Nội dung đăng trên 
Công báo Thành phố 
Hồ Chí Minh 

26.  Quyết định 
03/2018/QĐ-UBND 

Ngày 18/10/2018 

về bãi bỏ Quyết định số 12/2009/QĐ-
UBND ngày 20/5/2009 của Uy ban 
nhân dân quận 6 ban hành Quy định 
về phân cấp quản lý nhà nước đối với 

26/10/2018 

Nội dung đăng trên 
Công báo Thành phố 
Hồ Chí Minh 
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STT Tên loại văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội 
dung của văn bản 

Thời điểm có 
hiệu lực Nội dung văn bản 

tài sản nhà nước tại cơ quan hành 
chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ 
chức chính trị xã hội được nhà nước 
đảm bảo kinh phí hoạt động. 

27.  Quyết định 
01/2019/QĐ-UBND 

Ngày 18/10/2019 
Về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 
của Ủy ban nhân dân quận 6 26/10/2019 

Nội dung đăng trên 
Công báo Thành phố 
Hồ Chí Minh 

28.  Quyết định 
03/2020/QĐ-UBND 

Ngày 29/6/2020 
Về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 
của Ủy ban nhân dân quận 6 06/7/2020 

Nội dung đăng trên 
Công báo Thành phố 
Hồ Chí Minh 

29.  Quyết định 
01/2021/QĐ-UBND 

Ngày 08/12/2021 
Về bãi bỏ các quyết định của Ủy ban 
nhân dân quận 6 18/12/2021 

Nội dung đăng trên 
Công báo Thành phố 
Hồ Chí Minh 

30.  Quyết định 
01/2022/QĐ-UBND 

Ngày 06/10/2022 
Về bãi bỏ các quyết định của Ủy ban 
nhân dân quận 6 14/10/2022 

Nội dung đăng trên 
Công báo Thành phố 
Hồ Chí Minh 

Tổng cộng: 30 văn bản 
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VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
Địa chỉ: 86 Lê Thánh Tôn, quận 1 
Điện thoại: 38.233.686 
Fax: (84.8) 38.233.694 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 

W eb site: www.congbao .hochiminhcity .gov.vn 
In tại Xí nghiệp Bản đồ Đà Lạt - Bộ Quốc phòng 


